
Kính gởi: Quý khách hàng

TT Sản phẩm Kích thước Định mức/v
Khối 
lượng

Giá tại 
NM

(đ/viên)

VC+BX
(đ/viên)

TP. Q.Ngãi
(đ/viên)

1 Gạch 6 lỗ A1 170x75x115 39(T10), 55(T15) 1.4 1,315.0 85.0 1,400.0
2 Gạch 6 lỗ A1 cháy 170x75x115 39(T10), 55(T15) 1.4 1,337.0 85.0 1,422.0
3 Gạch nửa 6 lỗ 85x75x115 78(T10),110(T15) 0.7 957.5 42.5 1,000.0
4 Gạch thẻ đặc V1 190x85x50 68 1.2 1,663.0 85.0 1,748.0
5 Gạch 2 lỗ TCVN 210x100x57 56 1 1,365.0 85.0 1,450.0

1 Gạch block rỗng R90 190x90x135 35.5 3 1,391.0 270.0 1,661.0
2 Gạch block rỗng R100 390x100x190 12.5 10 4,138.0 900.0 5,038.0
3 Gạch block rỗng R150 390x150x190 12.5 12.5 6,962.0 1,125.0 8,087.0
4 Gạch block rỗng R190 390x190x190 12.5 15.5 8,087.0 1,395.0 9,482.0
5 Gạch block đặc T65 200x100x65 63.5 2.5 1,040.0 225.0 1,265.0
6 Gạch block đặc D100 390x100x190 12.5 15 6,933.0 1,350.0 8,283.0

TT Sản phẩm Kích thước Định mức
Khối 
lượng

Giá tại 
NM

(đ/m2)

VC+BX
(đ/m2)

TP. Q.Ngãi
(đ/m2)

1 Gạch Terrazzo 40x40 400x400x30 6.25 10 75,000.0 5,000.0 80,000.0
2 Gạch Terrazzo 30x30 300x300x25 11 6 75,000.0 5,000.0 80,000.0

1 Gạch LG men bóng màu ghi,đỏ 220x220x50 24 3.2 75,000.0 5,000.0 80,000.0
2 Gạch LG men bóng màu vàng 220x220x50 24 3.2 78,750.0 5,000.0 83,750.0
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BẢNG BÁO GIÁ
( Áp dụng khách lẻ từ ngày 15/03/2019)

GẠCH TERRAZZO

GẠCH BLOCK MEN BÓNG

Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 03  năm 2019

Công ty TNHH Phú Điền xin gởi đến quý khách hàng bảng giá các sản phẩm gạch tuynel và gạch block được 
đánh giá và xác nhận phù hợp với tiêu chuẩn: TCVN ISO 9001:2015; Đạt thương hiệu giải thưởng chất lượng 
quốc gia 2015-2017; Đạt thương hiệu Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao 2013-2018

GẠCH TUYNEL

GẠCH BLOCK XÂY TƯỜNG


